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Giaùo vieân höôùng daãn:  PHAÏM QUANG NHAÄT 
Sinh vieân thöïc hieän:     LƯƠNG CÔNG QUẢN
Lôùp:                               T13XDD3
LẬP BIỆN PHÁP KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG

 CÔNG TRÌNH
A. CÁC NHIỆM VỤ THIẾT KẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC THI CÔNG CHÍNH:
I  .Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm công trình bao gồm:

   - Lập thi biện pháp kỹ thuật thi công hạ cọc
   - Lập thi biện pháp kỹ thuật thi công hố đào
   - Lập thi biện pháp kỹ thuật thi công bê tông cốt thép móng
II  .Lập biện pháp tổ chức thi công phần ngầm công trình 

III.Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần thân công trình :

   - Thiết kế ván khuôn cho tất cả các bộ phận kết cấu công trình( cột,vách, dầm ,sàn …)
   - Chọn biện pháp vận chuyển lên cao.

IV.Lập tiến độ thi công phần thân công trình
B. THIẾT KẾ THI CÔNG CHO CÁC CÔNG TÁC CHÍNH

1  .Lập biện pháp kỹ thuật thi công phần ngầm công trình:
1.1. Lập thi biện pháp kỹ thuật thi công hạ cọc.
1.1.1.Các thông số đầu vào

a. sơ đồ mặt bằng cọc
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                                        MẶT BẰNG BỐ TRÍ MÓNG CỌC
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b. Các thông số chính của cọc:

- Theo thiết kế phần kết cấu móng thì cọc có các thông số sau:       

+ Sức chịu  tải của cọc: Pđn = 85,864 (T) và Pvl = 159,85 (T) 
+ Bê tông cọc B25 có: Rb= 14,5.102 (T/m2)

+ Thép AIII có: Rs= 365.102 (T/m2)  

+ Chiều dài cọc: L= 20 (m) được chia ra làm 3 đoạn: mỗi trên đoạn dài 7 (m), đoạn mũi cọc dài6(m) d= 0,3 (m) ( (= l/d= 20/0,3= 67 < 100 
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                Đoạn cọc C1(30x30x600)cm

Đoạncọc C2;C3(30x30x700)cm

                                                  Đoạn cọc C4 (30x30x200)cm(cọc dẫn)
Thỏa mãn các điều kiện quy định (BT có B ( 20, (= l/d < 100) 

- Các yêu cầu về độ chính xác, về hình dạng, về kích thước hình học của cọc: 

+ Tiết diện cọc có sai số không quá  ( 2%. 

+ Chiều dài cọc có sai số không quá  ( 1%. 

+ Mặt đầu cọc phẳng và vuông góc với trục cọc, có độ nghiêng < 1%. 

+ Độ cong f/l < 0,5%.  

[image: image3.wmf]
1.1.2. Chọn biện pháp  hạ cọc:

         Hiện nay ở nước ta đã áp dụng khá nhiều các phương pháp hạ cọc khác nhau như: hạ cọc bằng phương pháp đóng, ép , rung...

1.1.2.1. So sánh các phương án hạ cọc :
a. Hạ cọc bằng các loại búa đóng: 
Cọc được đưa vào nền đất bằng tải trọng động, dùng búa máy đóng lên đầu cọc để cọc đi vào đất theo từng nhát búa đóng. Tùy thuộc năng lực trang thiết bị hiện có, điều kiện địa chất công trình, quy định thiết kế về chiều sâu hạ cọc và độ chối mà ta lựa chọn các thiết bị đóng cọc cho phù hợp.
+ Ưu điểm: kết cấu gọn nhẹ, cơ động, làm việc độc lập, không phụ thuộc vào nguồn điện, nguồn hơi và là giải pháp kinh tế nhất.
+ Nhược điểm: công đóng cọc nhỏ hiệu suất thấp vì khoảng (50-60)% để nén khí cho búa nổ, hiệu quả đóng cọc thấp, lực đóng đầu cọc lớn nên đầu cọc dễ bị vỡ. Gây lực xung kích, chấn động làm ảnh hưởng đến các công trình lân cận, ngoài ra tiếng búa va đập còn gây ra tiếng ồn.
b. Phương pháp ép cọc: 
Cọc được đưa vào nền đất từng đoạn bằng kích thủy lực có đồng hồ đo áp lực, trong quá trình ép cọc có thể khống chế được tốc độ xuyên của cọc, xác định được lực nén ép trong từng khoảng độ sâu của cọc. 

+ Ưu điểm: trong quá trình ép cọc không gây rung và chấn động, có thể khống chế được tốc độ ép cọc, có tính kiểm tra cao,dể dàng kiểm tra chất lượng cọc và xác định được sức chịu tải của cọc thông qua lực ép cuối cùng, không ảnh hưởng đến công trình lân cận. 

+ Nhược điểm: Chỉ hạ được cọc có kích thước tiết diện nhỏ hơn so với cọc đóng,hạn chế về tiết diện và chiều dài do đó sức chịu tải của cọc ép nhỏ. Gặp khó khăn trong quá trình ép nếu gặp  vật cản dưới mũi cọc như ổ cát ,lưỡi sét… Lực ép càng lớn thì thiết bị cồng kềnh,khó khăn trong việc di chuyển,khi thi công phải có thiết bị nâng trục.Thời giant hi công lâu hơn so với cọc đóng do việc vận chuyển đối trọng. Trong khi thi công ép cọc thời gian phục hồi của đất nhanh hơn do đó sẽ gây khó khăn sau thời gian dừng ép.
c. Dùng chấn động rung hạ cọc: 
Cọc được hạ sâu vào nền đất chủ yếu bằng tác động rung của các máy chấn động.
+ Ưu điểm: sử dụng được cao nhất khả năng chịu lực của vật liệu, có thể hạ xuống sâu trong mọi loại đất nền .
+ Nhược điểm: chỉ có thể hạ được cọc ống, phần dưới của cọc cấu tạo đặc biệt (đầu nhọn).
d. Kết hợp xói đất với đóng hoặc rung hạ cọc: 
- Có thể chỉ xói nước để trọng lượng bản thân cọc tự hạ gần đến chiều sâu thiết kế (cách 1,5 m) rồi lại dùng búa để đóng tiếp hoặc vừa xói nước vừa dùng búa để đóng.

+ Ưu điểm: có thể hạ cọc tiết diện lớn xuống sâu trong nền đất chặt khi dùng búa khó hạ tới chiều sâu thiết kế .

+ Nhược điểm: xói nước có thể gây sạt lở ảnh hưởng dến các công trình lân cận chỉ nên áp dụng khi công trình ở cách xa công trình lân cận >= 20 (m).

- Để lựa chọn được giải pháp thích hợp ta cần xét đến các vấn đề có liên quan như:

+ Điều kiện thiết bị của đơn vị thi công hoặc thị trường cung cấp máy xây dựng. 
+ Tính năng kỹ thuật của máy. 

+ Đặc điểm địa tầng và tính chất cơ lý của nền đất. 

+ Mặt bằng công trường và vị trí tương quan của công trình sẽ xây dựng với các công trình xung quanh đã xây dựng. 

+ Các quy định về môi trường của địa phương nơi xây dựng công trình. 

+ Giá thành kinh tế của từng giải pháp. 

- Từ những vấn đề nêu trên, xét thực tế đối với công trình nhận thấy: đây là một công trình được xây dựng gần trung tâm T.P Huế nên giải pháp đóng cọc bằng búa,chấn rung,hoặc kết hợp xói nước là những giải pháp không hợp lý, gây chấn động và tiếng ồn, làm ảnh hưởng đến môi trường sinh hoạt xung quanh, hiệu quả kinh tế không cao, khó kiểm soát được lực ép... 

* Kết luận: từ các phân tích trên ta nhận thấy phương án hạ cọc bằng máy ép là phù hợp với điều kiện thi công của công trình.
1.1.2. 2.Lựa chọn phương án ép cọc:
a. Phương án ép trước: 
Tiến hành ép cọc trước khi thi công đài móng, để tạo đối trọng thì dùng các quả đối trọng (bằng bê tông, thép) hoặc dùng các cọc xoắn neo vào đất. Khi tiến hành theo giải pháp này: để tránh tình trạng phải cưa đầu cọc quá dài gây lãng phí thì khi hạ cọc đến sát mặt đất phải dùng thêm 1 đoạn cọc phụ để ép tiếp cho tới vị trí thiết kế, tuy nhiên dùng cọc đệm quá dài sẽ giảm hiệu quả của lực ép do trọng lượng cọc tăng và lực cản ma sát cũng tăng và có thể làm xiên đầu cọc.

+ Ưu điểm: là giải pháp tốt khi khu đất thi công có mực nước ngầm cao hơn đáy hố móng vì giảm đáng kể thời gian hút nước hố móng, thuận tiện cho quá trình vận hành máy móc, giảm khối lượng thi công công tác đất.

+ Nhược điểm: khi thi công đào đất bằng cơ giới sẽ gặp nhiều khó khăn khi xảy ra trường hợp trong quá trình ép một số cọc không xuống đến độ sâu thiết kế, một phần cọc vẫn còn lại trên phần đất cần đào gây cản trở cho quá trình thi công cơ giới, giảm năng suất làm việc. Trong thi công đào đất bằng cơ giới cần cẩn thận để tránh va chạm vào đầu cọc.        
b. Phương án ép sau: 
- Tiến hành ép cọc sau khi thi công đài móng
+ Ưu điểm: không cần sử dụng cọc đệm, quá trình thi công cơ giới hóa công tác đào đất sẽ thuận lợi hơn phương pháp trên nhưng sẽ không thích hợp khi móng có mực nước ngầm cao hơn đáy hố móng, đòi hỏi phải có thêm dàn đỡ, làm nâng giá thành thi công. Tiết kiệm thời gian thi công ngoài ra có thể sử dụng chính tải trọng công trình nên tiết kiệm được chi phí.

+ Nhược điểm: tốn nhiều thép hơn trong đài cọc vì phải bố trí thép để neo máy và phải tăng cường cốt thép cho đài cọc khi nó làm việc với máy, ngoài ra còn phải chừa thêm một số lỗ dự trữ ở đài phòng khi cọc gặp chướng ngại vật không thể ép tới độ sâu thiết kế.

=> Công trình không hạn chế về thời gian thi công, mặt bằng công trình tương đối rộng rãi nên để dễ dàng và thuận tiện cho thi công tránh sai sót ta tiến hành thi công ép cọc trước.

- Trong thi công ép cọc trước chọn phương án ép cọc bằng hệ kích giá ép 

* Kết luận chung: công trình sử dụng móng cọc bê tông cốt thép đúc sẵn, hạ cọc bằng phương án ép cọc trước khi thi công đài móng.
1.2. Thi công chế tạo cọc:
- Cọc được đúc tại bãi đúc cọc sau đó vận chuyển tới công trường. Tuỳ theo điều kiện thi công thực tế mà vận chuyển cọc tới công trường để đảm bảo tiến độ thi công ép cọc cũng như sắp xếp cọc để thuận tiện trong quá trình cẩu lắp.

- Tổng khối lượng bê tông cọc: Vcọc= 0,3.0,3.3.7.494= 933,66 (m3)
1.3. Thiết kế giá ép cọc .

1,3.1Thiết kế lực ép cọc:
a. Xác định lực ép cọc:

- Để đảm bảo cọc ép đạt sức chịu tải dự tính thì lực ép phải đạt đến giới hạn tối thiểu: Pép(min)= k1.Ptk 

+ Ptk=  85,864 (T) là sức chịu tải của cọc theo thiết kế.

+ k1= (1,5(2) là hệ số an toàn lấy k1= 1,5. (Theo TCVN 9394-2012)
( Pép(min)= 1,5.85,864= 128.946 (T); lấy tròn số Pép(min)= 129 (T)

-  Trong trường hợp gặp chướng  ngại vật muốn vượt qua phải tăng lực ép lên khá lớn để đảm bảo an toàn cho thiết bị ép cũng như cọc thì lực ép không được vượt quá lực ép lớn nhất: Pép(max)  = k2. Pđn xác định dựa vào hai điều kiện sau:
* Bảo đảm an toàn cho hệ neo giữ và thiết bị. Pép(max)(0,8(0,9)Qđt (Qđt trọng lượng đối trọng)

* Không làm vỡ cọc khi ép. Pép(max)> Pvl
+ Pvl= 159,85 (T) là sức chịu tải của cọc theo vật liệu làm cọc.

+ k2=( 2(3) là hệ số an toàn lấy k2= 2. (Theo TCVN 9394-2012)
( Pép(max)  
[image: image4.wmf]2.85,864171,72

==

 (T)> Pvl chọn Pép(max)  =140(T)<  Pvl= 159, 85 (T)
- Lực ép cần thực hiện của máy ép để ép cọc sử dụng trong khoảng 

Pép(min)= 129 (T) ( Pép ( Pép(max)= 140 (T)
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1.3.2.Phương án đặt giá ép

a.sơ đồ dặt giá ép các loại móng :
Dựa vào đặc điểm móng của công trình ,có 3loại  móng chủ yếu (M1;M2;M3)

Trong đó móng M2 là loại lớn nhất , khoảng cách giữa các cọc lớn hơn các móng còn lại nên ta thiết kế giá ép cho móng M2 thì sẽ ép được cho toàn bộ móng cho công trình.
b.Phương án đặt giá ép cho móng M2

Do móng M2 có chiều dài lớn ta dự kiến đặt  giá thành 2 đợt (đợt 1 ép 8 cọc,đợt 2 ép 6 cọc)
-Phương án 1: đặt dầm chính song song với chiều rộng móng
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-Phương án 2: đặt dầm chính song song với chiều dài móng

* Nhận xét thấy nếu thi công theo phương án 1 thì chiều dài dầm chính sẽ rất lớn 
[image: image5.wmf]®

tiết diện dầm lớn
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trọng lượng tăng 
[image: image7.wmf]®

chọn cần trục lớn không kinh tế. Chọn thi công theo phương án 2 dầm chính ngắn hơn đồng thời bề rộng giá ép cũng không lớn lắm. Ta có sơ đồ đặt giá như hình vẽ bên:
1.3.3.Xác định kích thước giá ép.
  - Chiều cao tháp ép :

     H tháp>= L cọc +( 1(1,5) (m)=7+1=8(m)

  -  Chiều dài dầm chính:

     L=(nx-1)lx+2x+2B đt= (2-1)1,3+2.0,85+2.3= 9(m)
  - Khoảng cách giữa hai dầm chính:

     B=(ny-1)ly+2y = (3-1)1,3+2.0,75=3,9(m)
+ nx;ny số cọc theo phương x;y

+ lx;ly khoảng cách tâm các cọc theo phương x;y.x;y>=max(3đkính pictông;750mm) 

+ L cọc chiều dài mỗi đoạn cọc

+ B đt   bề rộng đặt đối trọng
1.3.4  Xác định áp lực dầu khi ép cọc:

a. Yêu cầu chung của hệ thống thủy lực:
- Kích và hệ thống bơm dầu thủy lực phải có xuất xứ rõ ràng và được cơ quan có thẩm quyền  kiểm tra xác nhận đặc tính kỹ thuật bao gồm các nội dung :
+ Lưu lượng dầu của máy bơm (l/ph)

+ Áp lực bơm dầu lớn nhất (daN/cm2)

+ Diện tích pittông của kích (cm2)
+ Hành trình pittông của kích (cm)

- Phải có phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp lực dầu và các van chịu áp trước khi thi công ép.

- Thiết bị ép cọc được lựa chọn để đưa vào công trình phải thỏa mãn các yêu cầu.

+ Lực ép lớn nhất (danh định) của thiết bị không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất (Pép)max 

+ Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục (khi ép đỉnh) hoặc tác dụng đều lên các mặt bên của cọc (khi ép ôm), không gây ra lức ép ngang.

+ Chuyển động của pittông phải đều và khống chế được tốc độ ép cọc.
+ Đồng hồ áp lực phải tương xứng với khoảng lực đo.
+ Thiết bị ép cọc phải đảm bảo điều kiện để vận hành cho đúng các quy định về an toàn lao động khi thi công.

+ Giá trị áp lực đo lớn nhất của đồng hồ không vượt quá 2 lần áp lực đo khi ép cọc.

+ Chỉ nên huy động khoảng (0,7 – 0,8) khả năng tối đa của thiết bị.

+ Trong quá trình ép cọc phải làm chủ được tốc độ ép để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật.

b. Xác định áp lực dầu
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+ Chọn áp lực bơm:             
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image15.wmf]b

p

0,75

=168,57/0,75=224,76(daN/cm2)
1.3.5 . Chọn máy ép cọc:
- Các tiêu chuẩn của máy ép cần phải thoả mãn:

+ Lực nén danh định lớn nhất của máy không nhỏ hơn 1,4 lần lực ép lớn nhất Pép(max).

Pdđ(max)= 1,4.Pép(max)= 1,4.140 = 196 (T)

+ Lực nén của kích phải đảm bảo tác dụng dọc trục cọc (khi ép đỉnh)hoặc tác dụng đều lên các mặt bên cọc (khi ép ôm) không gây ra lực ép ngang.

+ Chuyển động pittông phải đều và khống chế được tốc độ ép cọc.

+ Chỉ nên huy động khoảng (0,7(0,8) khả năng tối đa của thiết bị. 

+ Thiết bị ép cọc phải được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra bảo đảm điều kiện để vận hành theo đúng qui định về an toàn lao động khi thi công.

-   Trên cơ sở đó ta chọn máy ép cọc thuỷ lực mã hiệu EBT 200 có các thông số kỹ thuật sau : 


+Chiều cao lồng ép : 8,2 (m)


+Chiều dài giá ép    : 8 -10 (m) 


+Chiều rộng khung đế : 3,4 (m)                                    


+Diện tích pittông ép : 830 (cm2)


+Bơm dầu có Pmax : 250 (daN/cm2)


+Lực ép danh định lớn nhất : Pdđ = 200 (T) 
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+Hành trình ép :1000 (mm)

· Năng suất ép :100 (m/ca).    

1.4. Xác định đối trọng:     
- Tính toán đối trọng theo hai điều kiện chống nhổ và chống lật. 
- Do công trình xây dựng mới nên dùng phương pháp tạo đối trọng
 ngoài là các quả nặng bê tông.
- Pép(max) bằng 0,8(0,9 trọng lượng đối tải, nhỏ hơn lực gây nứt cho cọc.

- Xét trường hợp bất lợi nhất khi ép cọc ngoài cùng của móng M2 với sơ đồ như hình vẽ:
- Theo điều kiện chống nhổ: để đơn giản tính toán lấy: Q
[image: image16.wmf]³

 Pép(max)= 140 (T) 
- Kiểm tra lật theo điều kiện chống lật: Mgiữ 
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+ Tại điểm A: 
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[image: image20.wmf]³

.Pép(max).3,3 suy ra : Q
[image: image21.wmf]3,3

.140

2,0

³

= 231(T)
- Trọng lượng khối đối trọng yêu cầu là: Q= max(140;160;231) ( chọn Q= 231 (T)    

- Chọn 2 loại khối đối trọng BTCT: + Loại (1x1x4) (m) có: q1= 10,0 (T)

+ Loại (1x1x3) (m) có: q2= 7,5 (T)
- Số lượng khối đối trọng yêu cầu: n= 12.q1+16.q2= 240 (T) và bố trí đều 2 bên
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1.5. Chọn cần trục phục vụ công tác ép cọc:
- Dùng 1 máy cẩu để tiến hành cẩu cọc đặt vào giá ép đồng thời cẩu giá ép và đối trọng phục vụ cho công tác ép cọc.

- Cọc được chia thành 3 đoạn mỗi  đoạn dài 7 (m):
Trọng lượng cọc: Q= 0,3.0,3.7.2,5= 1,58 (T)
- Kích thước máy ép cọc và bố trí đối trọng như hình vẽ trên
+ Trọng lượng khung đế là: 3,5 (T)
+ Trọng lượng giá ép là: 5,0 (T)
+ Chiều cao giá ép là: 8,2 + 0,7= 8,9 (m) 

+ Chiều cao chồng đối trọng so với cao trình chân máy ép là: 4,7 (m).
- Tính toán chọn máy cẩu theo 3 trường hợp:   + Cẩu cọc vào giá ép

+ Cẩu giá ép đặt vào khung đế

+ Cẩu đối trọng đặt vào vị trí

Chọn ra điều kiện bất lợi nhất là cẩu cọc vào giá ép tính (Hmax) và đối trọng (Qmax ) tính toán cho trường hợp này  

· Các thông số của máy được tính toán chiều dài tay cần lựa như sau: 

+ Chiều cao móc cẩu: Hm= hd + Hđ + Lcọc + htb= 0,7+8,2 + 7 + 1,5= 17,4 (m)
+ Chiều cao đỉnh cần: H= Hm + hcap= 17,4 + 1,5= 18,9 (m) 

+ Chiều dài tay cần tối thiểu: 
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+ Tầm với tối thiểu của tay cần: Rmin= Lmin.cos
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* Chú thích:  + hd : chiều cao dầm chính
+ Hđ : chiều cao khung cố định

+h2:chiềucaocấu kiện lắp ghép
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+ Lcoc : chiều dài cọc
+htb:chiều dài treo buộc
+hcap:chiều cao hệ puli đầu cần

+ hc : khoảng cách từ khớp xoay đến cao trình máy đứng
+ rc : khoảng cách từ khớp xoay đến trọng tâm máy (1,5(1,7) (m)
· Tính toán trọng lượng cẩu lắp yêu cầu:

Qyc= k(qtb + qck)
Trong đó :+k là hệ số động lấy k=1,1

      + qtb là trọng lượng thiết bị chọn  qtb =0,5 (T)
      + qck là trọng lượng thiết bị qck =max(qc ;qg.ép qđt ) chọn  qtb = qđt =10 (T)
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 Qyc= 1,1(0,5 + 10)=11,55(T)
· Chọn cần trục:



-  Chọn cần trục mã hiệu XKG-30; L=25(m)


-  Có:Rmin = 7,13(m);  Rmax = 23( m.)
-  Tầm với xa nhất của cần trục khi thực hiện cẩu lắp đối trọng và giá ép từ móng ở vị trí M1-I đến M1-H ta tính được bán kính khi cẩu đối trọng xa nhất R
[image: image25.wmf]»
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-  Kiểm tra điều kiện làm việc của cần trục.



-  Chọn R=11,5(m)


-  Tầm với thực tế của cần trục:
           Rmin =7,3(m) < R =11,5(m) <  Rmax = 23( m.)


-  Với R = 11,5 m tra biểu đồ tính năng ta có :



+  Sức nâng giới hạn [Q] = 11,6( tấn) > Qyc = 11.55( tấn.)


+  Độ cao nâng giới hạn [H] = 22.7 (m )> H = 18,9 (m)

Dựa vào thông số kỹ thuật của máy cẩu thì tất cả đều thỏa mãn yêu cầu về cẩu lắp 
- Ta có sơ đồ di chuyển máy theo bảng vẽ TC01
1.6. Chọn dây  cẩu:
a. Tính toán dây cáp khi cẩu đối trọng:
- Chọn góc nghiêng của nhánh dây so với phương 
thẳng đứng: ( = 450 .

- Cường độ  kéo đứt dây cho phép:

R
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= 42,43 (T)
( Lấy tròn số R= 43 (T)
Trong đó:

  + Q: trọng lượng vật cẩu (đối trọng: Q=10,0 T) 
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  + S : lực căng dây cáp 
  + n: số nhánh dây cẩu (n= 2) 

  + m: hệ số kể đến sức căng dây không đều, lấy m= 1 (vì n=2) 

  + k: hệ số an toàn, lấy k= 6 khi sử dụng cáp cho tời máy ở chế độ làm việc nặng
( Từ đó chọn dây cáp mềm có cấu trúc (1x6x37); đường kính 30,5mm với cường độ chịu kéo của sợi thép là 160 (kG/cm2) và khả năng chịu được lực kéo lớn nhất là: 45 (T) > 43 (T) 

b. Tính toán dây cáp khi cẩu giá ép: 

- Trọng lượng giá ép là: 5,0 (T)
- Chọn góc nghiêng của nhánh dây so với phương thẳng đứng: (= 450.
- Cường độ kéo đứt dây cho phép: R
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= 21,2 (T), 
lấy tròn số S= 21 (T)
( Từ đó chọn dây cáp mềm có cấu trúc (1x6x37); đường kính 22mm với cường độ chịu kéo của sợi thép là 150(kG/cm2)và khả năng chịu được lực kéo lớn nhất là: 21,5(T) > 21 (T) 

c. Tính toán dây cáp khi cẩu cọc vào khung đế:


- Khi bốc xếp cọc, vì trọng lượng cọc nhỏ nên chọn dây cáp, số nhánh dây và góc nghiêng giống như trên là thỏa mãn (do Qc= 2,25 T < 7,5 T)

- Khi cẩu cọc vào khung đế: chọn dây cáp giống như trên, số nhánh dây m= 1

+ Lực căng cho phép trong dây cáp: Q= 2,25 (T).

+ Lực kéo đứt trong dây cáp: R= k.Q= 6.2,25= 13,5 (T)
( Từ đó chọn dây cáp mềm có cấu trúc (1x6x37);đường kính 17,5mm với cường độ chịu kéo của sợi thép là 150(kG/cm2) và khả năng chịu được lực kéo lớn nhất là: 45 (T) > 43 (T) 

II.. Kỹ thuật thi công:

a. Công tác chuẩn bị:
* Tiến hành kiểm tra chất lượng cọc trước khi tiến hành thi công và loại bỏ những đoạn cọc không đạt yêu cầu kỹ thuật như: cọc có vết nứt, trục cọc không thẳng, mặt cọc không phẳng và vuông góc với trục cọc, cọc có kích thước không đúng so với thiết kế...

* Các hồ sơ sau phải chuẩn bị đầy đủ :

- Hồ sơ kỹ thuật về sản xuất cọc:
+ Phiếu kiểm nghiệm tính chất cơ lý của thép, ximăng và cốt liệu làm cọc.

+ Phiếu kiểm nghiệm cấp phối và tính chất cơ lý của bêtông. 

+ Biên bản kiểm tra chất lượng cọc và các hồ sơ liên quan khác.

- Hồ sơ kỹ thuật về thiết bị ép cọc:
+ Lý lịch máy do nơi sản xuất cấp và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra xác nhận các đặc tính kỹ thuật.

+ Phiếu kiểm định chất lượng đồng hồ đo áp lực dầu và các van chịu áp (do cơ quan có thẩm quyền cấp).

+ Người thi công cọc phải hình dung một cách rõ ràng và đầy đủ về sự phát triển của lực ép theo chiều sâu, dự đoán khả năng xuyên qua các lớp đất của cọc. Cho nên trước khi ép phải thăm dò phát hiện dị vật, chuẩn bị đầy đủ các báo cáo địa chất công trình, biểu đồ xuyên tĩnh, bản đồ bố trí mạng lưới cọc ...

* Dọn sạch mặt bằng, phát quang san phẳng, phá bỏ các chướng ngại vật trên mặt bằng. Vận chuyển cọc và đối trọng đến mặt bằng, xếp cọc và đối trọng  theo các vị trí trên bản đồ bố trí mạng lưới cọc, đối trọng.

* Việc bố trí cọc và đối trọng phải thoã mãn những điều kiện sau đây:

- Cọc khi vận chuyển và bố trí trên mặt bằng phải được kê lên các đệm gỗ.

- Các đệm gỗ đỡ cọc phải nằm ở vị trí cách đầu cọc: 0,207.l = 0,207.10= 2,07 (m).

- Nếu xếp thành nhiều tầng thì cũng không cao quá 1,2 (m). Lúc này các đệm gỗ phải thẳng hàng theo phương thẳng đứng.

- Đối trọng phải được xếp chồng theo nguyên tắc đảm bảo ổn định. Tuyệt đối không để đối trọng rơi đổ trong quá trình ép cọc.

- Đối trọng phải kê đủ khối lượng thiết kế đảm bảo an toàn cho thiết bị ép trong quá trình ép cọc.

b. Xác định vị trí cọc:

- Đây là một công tác quan trọng đòi hỏi phải được tiến hành một cách chính xác vì nó quyết định đến độ chính xác của các phần công trình sau này.

- Trình tự tiến hành:

+ Dụng cụ gồm máy kinh vỹ, dây thép nhỏ để căng, thước dây và quả dọi, ống bọt nước hoặc máy thuỷ bình.

+ Từ trục nhà đã được đánh dấu dẫn về tim của từng móng, trước tiên cần xác định trục của 2 hàng móng theo hai phương vuông góc bằng máy kinh vĩ, căng dây thép tìm giao điểm 2 trục đó, từ giao điểm đó dùng quả dọi để xác định tim móng. Đánh dấu tim móng bằng cột mốc có sơn đỏ. Từ tim móng tìm được tiến hành xác định tim các cọc trong móng đo bằng máy kinh vĩ, thước dây...đánh dấu tim cọc bằng các đoạn thép (10 dài 30 (cm).
1. Qui trình ép cọc:
- Vận chuyển thiết bị ép cọc đến công trường, lắp ráp thiết bị vào vị trí ép đảm bảo an toàn.

- Chỉnh máy để các đường trục của khung máy, đường trục kích và đường trục cọc thẳng đứng và nằm trong một mặt phẳng, mặt phẳng này vuông góc với mặt phẳng chuẩn đài móng. Cho phép nghiêng 0,5%.

- Chạy thử máy ép để kiểm tra tính ổn định của thiết bị (chạy không tải và có tải).

- Dùng cần trục cẩu lắp đoạn cọc đầu tiên (đoạn C1) vào giá ép cọc. Yêu cầu đoạn cọc đầu tiên phải được dựng lắp cẩn thận, căn chỉnh để trục của đoạn này trùng với trục kích và đi qua vị trí tim cọc thiết kế.
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- Tiến hành ép đoạn cọc C1: ban đầu tăng áp lực chậm, đều để đoạn cọc cắm sâu vào đất nhẹ nhàng. Vận tốc xuyên không lớn hơn 1 (cm/s). 

- Tiến hành lắp nối và ép các đoạn cọc tiếp theo (đoạn C2;C3). Yêu cầu đối với đoạn cọc này là bề mặt hai đầu cọc phải phẳng và vuông góc với trục cọc. Trục đoạn cọc phải thẳng (cho phép nghiêng không quá 1%).

- Gia lên cọc một lực tạo tiếp xúc sao cho áp lực ở mặt tiếp xúc khoảng (3- 4) (kN/cm2), tiến hành nối cọc. 

- Tăng chậm, đều áp lực ép đến khi cọc chuyển động (không quá 1cm/s), đến khi cọc chuyển động đều tăng áp lực nhưng khống chế sao cho tốc độ xuyên không quá 2 (cm/s).

- Ép đoạn cọc C4 ép cọc âm (đây là đoạn cọc dùng để ép những đoạn cọc trước đến độ sâu thiết kế).

+ Đoạn cọc này không được hàn nối với đoạn cọc C2. Ta sẽ nhổ đoạn cọc này lên khi đoạn cọc C3 đến cao trình thiết kế. 

+ Đoạn cọc C4 này được cấu tạo như sau: đầu tiếp xúc với đầu cọc C3 được bọc thép, đầu còn lại có một lỗ xuyên qua để sau khi ép xong ta tiến hành lồng dây rút lên. Trên đầu này còn có một vạch sơn để  đánh dấu vị trí khi mà cọc đã đến cao trình thiết kế.

- Sau đó tiến hành di chuyển khung dẫn để  ép cọc tiếp theo, các cọc tiếp theo được tiến hành như cọc đầu tiên.

- Sau khi ép xong một móng tiến hành giở tải, cẩu giá ép đến lắp ráp tại móng mới.

- Cọc được công nhận ép xong khi thoả mãn đồng thời hai điều kiện sau:

+ Chiều dài cọc ép đến độ sâu thiết kế.
+ Trị số lực ép tại thời điểm cuối cùng phải đạt: Pép(min) 
[image: image28.wmf]£

 PépKT 
[image: image29.wmf]£

 Pép(max)
2. Khoá đầu cọc:

Việc khóa đầu cọc nhằm huy động cọc vào làm việc ở thời điểm thích hợp trong quá trình tăng tải của công trình, đảm bảo cho công trình không chịu độ lún lớn hoặc lún không đều, khóa đầu cọc bao gồm các công việc :

+ Sửa đầu cọc cho đúng với độ cao thiết kế.

+ Đánh nhám mặt bên của cọc.
+ Đổ cát hạt to quanh đầu cọc đến độ cao lớp bê tông lót đầm chặt lớp cát này.
+ Đặt lưới thép đầu cọc đổ bêtông khóa đầu cọc.

3. Công tác ghi chép trong ép cọc:

Trong quá trình ép cọc phải ghi nhật kí ép cọc theo hướng dẫn dưới đây:
- Đối với đoạn cọc đầu tiên (C1).

+ Khi mũi cọc đã cắm sâu vào đất (30~50) (cm) thì ghi chép giá trị lực ép đầu tiên.

+ Theo dõi đồng hồ đo áp lực nếu giá trị áp lực trên đồng hồ thay đổi thì ghi ngay giá trị này cùng với độ sâu tương ứng.

+ Nếu trong quá trình ép giá trị lực ép không thay đổi hoặc thay đổi không đáng kể thì chỉ cần ghi giá trị lực ép đầu và cuối đoạn cọc.

- Đối với đoạn cọc C2;C3:

+ Ghi chép tương tự như đoạn cọc C1.

Đối với giai đoạn cuối cùng hoàn thành việc ép xong một cọc.

+ Khi giá trị lực ép bằng 0,8Pép(min) thì tiến hành ghi giá trị lực ép này cùng với độ sâu tương ứng. (Pép(min) qui định căn cứ trên thí nghiệm nén tĩnh ở thực tế công trình).

- Bắt đầu từ đây ghi chép giá trị lực ép với độ xuyên 20 cm cho đến khi ép xong.     

Mẫu ghi chép nhật kí thi công ép cọc.
	Số hiệu cọc
	Ngày giờ ép
	Độ sâu ép cọc
	Giá trị lực ép
	Xác nhận kỹ thuật
	Ghi chú

	
	
	Ký hiệu đoạn cọc
	Đô sâu (m)
	Áp lực (N/cm2)
	Lực ép (T)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Trong  đó cột “Ghi chú” phải ghi đầy đủ chất lượng mối nối, lý do và thời gian cọc đang ép phải dừng lại, thời gian tiếp tục ép cọc. Khi đó cần chú ý theo dõi chính xác giá trị lực bắt đầu ép lại.

- Nếu cọc ép đạt yêu cầu kĩ thuật thì đại diện các bên (A, B) phải kí vào nhật kí ép cọc.
4. Xử lý sự cố khi ép cọc:

- Cọc nghiêng quá qui định (lớn hơn 1%); cọc ép dỡ dang do gặp chướng ngại vật như ổ cát hoặc lưỡi sét cứng bất thường; cọc bị vỡ,...thông thường nhổ lên ép lại. Nếu chiều sâu chưa nhiều (khoảng 1 m hoặc 2 m) thì thường dùng các tời neo vào các cọc đã ép trước (hoặc vật kiến trúc có sẵn) để điều chỉnh về lại vị trí thẳng đứng. 
- Dùng phương pháp khoan thích hợp để phá dị vật, xuyên qua ổ cát, vỉa sét cứng…

- Khi lực ép vừa đạt trị số thiết kế mà cọc không xuống được nữa, trong khi đó lực ép tiếp tục tăng vượt quá trị số lực ép lớn nhất (Pép(max)) thì trước khi dừng ép phải dùng van giữ lực duy trì (Pép(max)) trong khoảng thời gian 5 (phút), hoặc trường hợp không có van giữ lực ép thì phải ép nháy 3
[image: image30.wmf]¸

5 lần (với Pép(max)) trước khi dừng ép.
- Khi gặp dị vật bất thường thì báo cho đơn vị thiết kế để có biện pháp xử lý kịp thời.
5. An toàn lao động trong công tác ép cọc:

- Tất cả các kĩ sư, kỹ thuật viên, công nhân... thực hiện công tác ép cọc đều phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy an toàn lao động của công trường xây dựng.

- Các khối đối trọng phải được sắp xếp tuân theo nguyên tắc tạo thành khối ổn định. Tuyệt đối không được để đối trọng nghiêng, rơi đổ trong quá trình ép.

- Phải tuyệt đối tuân thủ các nguyên tắc an toàn trong khi vận hành động cơ thuỷ lực, động cơ điện, cần cẩu, máy hàn điện... 

6. Tính toán vận chuyển cọc từ bãi đúc cọc đến mặt bằng thi công: 

· Cọc được vận chuyển từ nơi sản xuất đến sắp xếp trên mặt bằng thi công theo sơ đồ bố trí cọc trước khi tiến hành ép cọc. 
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